
 

 

 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN NÔNG NGHỆ 10 

I. MA TRẬN 

TRẮC NGHIỆM: 40% Biết, 30% thông hiểu 

TỰ LUẬN: 30%, thuộc tư duy vận dụng. 

Chủ đề 5: Chiếm 17,5%; 

Chủ đề 6: 25% 

Chủ đề 7: 30% 

Chủ đề 8: 27,5% 
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Chủ đề 
5. 
Phòng 
trừ sâu 
bệnh 
hại cây 
trồng 

5.1 Một số sâu hại cây 

trồng thường gặp và biện 

pháp phòng trừ 

5.2 Một số bệnh hại cây 

trồng thường gặp và 

biện pháp phòng trừ 

5.3 Ứng dụng công nghệ 
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vi sinh trong phòng, trừ 

sâu, bệnh hại cây trồng 
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Chủ đề 
6. Kĩ 
thuật 
trồng 
trọt 

6.1 Quy trình trồng trọt và 

cơ giới hóa trong trồng 

trọt 

6.2 Công nghệ cao trong 

thu hoạch và bảo quản sản 

phẩm trồng trọt 

6.3 Chế biến sản phẩm 

trồng trọt. 
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        1   1 1,0 
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Chủ đề 
7. 
Trồng 
trọt 
công 
nghệ 
cao. 

7.1. Giới thiệu trồng trọt 

công nghệ cao. 

7.2. Một số mô hình 

trồng trọt công nghệ 

cao. 

.3. Công nghệ trồng  cây 

không dùng đất. 
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4 8.1. Sự cần thiết phải 2   2       4  1,0 
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Chủ đề 
8.Bảo 
vệ môi 
trường 
trong 
trồng 
trọt 

bảo vệ môi trường 

trong trồng trọt. 

8.2. Ứng dụng công 

nghệ vi sinh trong bảo 

vệ môi trường và xử lí 

chất thải trồng trọt. 

 1   2      3  
0,7
5 

        1    1,0 

Tổng số câu 8 4  8 8    3 16 12 3 
100

% 
Tổng số điểm 3 4 3 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 30 40 30 40 30 30 
100
% 

II. BẢNG ĐẶC TẢ 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN NÔNG NGHỆ 10 

I. MA TRẬN 
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Chủ đề 
5. 
Phòng 
trừ 
sâu 
bệnh 
hại cây 
trồng 

- Trình bày được tác hại 
của sâu, bệnh và ý nghĩa 
của việc phòng, trừ sâu, 
bệnh hại cây trồng. 
- Mô tả được đặc điểm 
nhận biết, nêu được 
nguyên nhân và biện 
pháp phòng, trừ một số 
loại sâu, bệnh hại cây 
trồng thường gặp. 
- Nêu được ứng dụng công 
nghệ vi sinh trong phòng, 
trừ sâu, bệnh hại cây 
trồng. 
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 - Lựa chọn được một số 
biện pháp đảm bảo an 
toàn cho con người và 
môi trường trong phòng, 
trừ sâu, bệnh hại cây 
trồng. 
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Chủ đề 
6. Kĩ 
thuật 
trồng 
trọt 

- Mô tả được các bước 
trong quy trình trồng 
trọt. 
- Nêu được một số ứng 
dụng nổi bật của cơ giới 
hoá trồng trọt.  
- Nêu được một số ứng 
dụng công nghệ cao trong 
thu hoạch, bảo quản và 
chế biến sản phẩm trồng 
trọt. 
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- Lập được kế hoạch, tính 
toán được chi phí cho việc 
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trồng và chăm sóc một 
loại cây trồng.  
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(c,d

) 
[b3.

1] 
- Tham gia trồng và  
chăm sóc một số loại cây 
trồng phổ biến ở địa 
phương. 
- Chế biến được một số 
sản phẩm trồng trọt bằng 
phương pháp đơn giản. 
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3 

Chủ đề 
7. 
Trồng 
trọt 
công 
nghệ 
cao. 

- Trình bày được 

những vấn đề cơ 

bản của trồng 

trọt công nghệ 

cao; Mô tả được 
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một số mô hình 

trồng trọt công 

nghệ cao. 

Câu 
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[b3.
1] 

 

Giải thích được cơ sở khoa 
học của các hệ thống 
trồng cây không dùng đất. 
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Thực hiện được việc trồng 
cây bằng phương pháp 
không dùng đất. 
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4 
Chủ đề 
8. 

- Trình bày được sự cần 
thiết phải bảo vệ môi 
trường trong trồng trọt. 
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- Nêu được một số giải 
pháp bảo vệ môi trường 
trong trồng trọt. 
- Nêu được ứng dụng của 
công nghệ vi sinh trong 
bảo vệ môi trường và xử lí 
chất thải trồng trọt. 
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3] 

 
Câu 
11 

[c3.
1] 

[a,b
] 

[a3.1
] 

 
- Phân tích được ý nghĩa 
của công nghệ vi sinh 
trong bảo vệ môi trường 
và xử lí chất thải trồng 
trọt. 
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Thực hiện được một số 
công việc đơn giản trong 
quy trình xử lí chất thải 
trồng trọt. 

        
Câu 
3 

  1 1,0 

Tổng số câu 8 4  8 8    3 16 12 3 
100

% 
Tổng số điểm 3 4 3 4 3 3 10 

 


